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Phần 1: ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1/ Viết số đo : 14km 29 m dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét?
A. 14,29km 	    B. 14029km  	c. 14,290 km 	D. 14,029 km
2/Viết số đo 3,7 dam2 dưới dạng có số đo là mét vuông
A. 3,7 m2	             B.37m2             C. 0,37 m2	[image: ]	D. 370m2
3/ Linh đo mặt bàn ăn có dạng hình tròn, đường kính 140cm. Hỏi mặt bàn đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông?
	A. 15,386 
	B. 70 
	C. 15386 
	D. 1,5386 


4/ Chữ số 2 trong số 7,342 thuộc :
A. Hàng đơn vị	B.Hàng phần trăm
C. Hàng nghìn	                             D. Hàng phần nghìn
5/ Dãy số nào dưới đây có hai số thập phân bằng nhau : 
A. 3,47 ; 34,7 ; 3,470	 B. 14,90, 14,09
C. 20,07 ; 20,7 ; 2,7	    D. 9,1	; 9,01 ; 90,1
6/Tìm số tự nhiên y lớn nhất sao cho : 3,4 x y < 20,5	
A. y = 4            B. y = 5           C. y= 6                     D. y = 7 
7/ Diện tích hình tam giác là 51, 81 dm2, chiều cao là 6, 6 dm. Ðô dài đáy của hình	[image: ]
tam giác đó là:	 
	A.15,7	B.78,5 dm2	C. 78,5 dm	   D. 15,7 dm	[image: ]
8/ Đúng ghi Đ, sai ghi S
	
	Một đoạn đường dài 2,5 km tương đương với 2500 m.

	
	Một mảnh vườn có diện tích 0,25 ha tương đương với 2500 m².

	
	Một kho chứa 3,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 750 kg, số gạo còn lại trong kho là 2500 kg.

	
	Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 15 m². Điều đó có nghĩa là diện tích của nó cũng tương đương 150 dm².



II. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
	204,7 + 9,582
	210,3 – 92,116
	9,15  2,2
	258,432 : 96
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Bài 2 : Tính 
a. 17,36 + 23,64  x 2,7= …………………………………………………………………
.................................................................................................................................................
b. (24,28 – 9,72 ) : 5,2 = ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bài 3 : Một ô đất dạng hình thang, độ dài hai đáy lần lượt là 12m và 26m, chiều cao 150 dm. 
a. Tính diện tích ô đất.
b. Người ta cho thuê trồng cỏ với giá như sau: cứ 1  trả 65 000 đồng. Hỏi để thuê trồng cỏ kín ô đất đó phải trả bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Bài 4: Không tính tổng hãy biến đổi dãy tính cộng sau thành một phép nhân gồm hai thừa số là hai số tự nhiên giống nhau 	
23,1 + 14,3 + 39,6 + 30,8 + 13,2
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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